
1. Thời gian học: Từ ngày 16/09/2024 - 29/12/2024

MÃ
 HỌC PHẦN

HỌC PHẦN
SỐ 

TÍN CHỈ 
(LT;TH) 

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY THỨ
TIẾT 
BẮT 
ĐẦU

SỐ 
TIẾT

PHÒNG HỌC GHI CHÚ

1 2LAN2606 English Proficiency 3 5 (4;1)
Xem lịch học Tiếng Anh kỹ 
năng

Sáng thứ 3, chiều thứ 5

2 2GEN0013
Chủ nghĩa Xã hội khoa học 
Scientific Socialism

2 (2;0) ThS. Phạm Văn Tuyên Tư 1 5
Earle Raymond Hedrick (L4, 
8C)

Từ 20/11/2024 - 25/12/2024

3 CTS53145 
Điện toán đám mây
Cloud Computing

3 (3;0) PGS.TS.Trần Công Hùng Tư 6 4 Lawrence Klein (L3, 18) Từ 18/09/2024 - 27/11/2024

4 2GEN002VOL
Giáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền  
Physical Education 2

1 (0;1) ThS. Phạm Tuấn Đạt Năm 1 5 Althea Gibson Sports Centre

5 2BAS0007
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Research Methods

2 (2;0) ThS. Trần Đình Thuần Bảy 1 5 James Tobin (L4, 8C) Từ 21/09/2024 - 26/10/2024

TS. Huỳnh Trọng Thưa (LT) Hai 6 4 Donnal Thomas (L2, số 9) Từ 16/09/2024 - 04/11/2024

TS. Huỳnh Trọng Thưa (TH) Hai 6 4 Donnal Thomas (L2, số 9) Từ 04/11/2024 - 23/12/2024

TS. Lê Ngọc Hiếu (LT) Ba 6 4 Pierre-Gilles de Gennes (L4, 18) Từ 17/09/2024 - 05/11/2024

TS. Lê Ngọc Hiếu (TH) Ba 6 4 Pierre-Gilles de Gennes (L4, 18) Từ 05/11/2024 - 24/12/2024

TS. Hoàng Ngọc Thanh (LT) Sáu 6 4 Milton Friedman (L4, 18) Từ 20/09/2024 - 08/11/2024

TS. Hoàng Ngọc Thanh (TH) Sáu 6 4 Grace Hopper (L1, 9) Từ 08/11/2024 - 27/12/2024

TS. Trương Hải Bằng (LT) Hai 6 4 Pierre-Gilles de Gennes (L4, 18) Từ 16/09/2024 - 28/10/2024

TS. Trương Hải Bằng (TH) Hai 6 4 Pierre-Gilles de Gennes (L4, 18) Từ 04/11/2024 - 23/12/2024

TS. Bùi Thanh Hùng (LT) Ba 6 4 Galileo (L5, 8C) Từ 17/09/2024 - 05/11/2024

TS. Bùi Thanh Hùng (TH) Tư 1 5 Isaac Newton (L2, 16) Từ 02/10/2024 - 06/11/2024

TS. Nguyễn Thành Huy (LT) Hai 1 5 Pierre-Gilles de Gennes (L4, 18) Từ 18/11/2024 - 23/12/2024

TS. Nguyễn Thành Huy (TH) Bảy 1 5 Pierre-Gilles de Gennes (L4, 18) Từ 23/11/2024 - 28/12/2024

ThS. Trần Hàm Dương (LT) Hai 1 5 Paul a Samuelson (L4, 8C) Từ 16/09/2024 - 21/10/2024

ThS. Trần Hàm Dương (TH) Hai 1 5 Grace Hopper (L1, 9) Từ 28/10/2024 - 02/12/2024

TS. Trần Quang Huy (LT) Hai 6 3 Steven P. Jobs (L4, 18) Từ 16/09/2024 - 18/11/2024

TS. Trần Quang Huy (TH) Hai 6 3 Grace Hopper (L1, 9) Từ 25/11/2024 - 30/12/2024

TS. Trần Quang Huy (TH) Năm 2 4
The E-Library of Melvil Dewey, 
(L1, 8C)

Từ 28/11/2024 - 12/12/2024

ThS. Đỗ Văn Tiến (LT) Sáu 6 4 Marie Curie (L5, 8C) Từ 15/11/2024 - 03/01/2025

ThS. Nguyễn Ngọc Thừa (TH) Ba 6 4 Alan Turing Lab (L5, 18) Từ 19/11/2024 - 07/01/2025

1 2LAN2606 English Proficiency 3 5 (4;1)
Xem lịch học Tiếng Anh kỹ 
năng

Sáng thứ 3, chiều thứ 5

2 2GEN002VOL
Giáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền  
Physical Education 2

1 (0;1) ThS. Lê Tấn Đang Hai 1 5 Althea Gibson Sports Centre Từ ngày 04/11/2024

3 2GEN0013
Chủ nghĩa Xã hội khoa học 
Scientific Socialism

2 (2;0) ThS. Phạm Văn Tuyên Hai 1 5 Ernest Rutherford (L4, 16) Từ 16/09/2024 - 21/10/2024

4 CTS53145 
Điện toán đám mây
Cloud Computing

3 (3;0) PGS.TS. Trần Công Hùng Hai 6 4 Albert Einstein (L3, 8C) Từ 16/09/2024 - 25/11/2024

ThS. Trần Thanh Tuyền (LT) Ba 6 4 Gary Becker (L3, 16) Từ 17/09/2024 - 05/11/2024

ThS. Trần Thanh Tuyền (TH) Năm 1 5
The E-Library of Melvil Dewey, 
(L1, 8C)

Từ  03/10/2024 - 07/11/2024

ThS. Nguyễn Thủy An (LT) Tư 1 5 Herbert A. Simon (L3, 18) Từ 18/09/2024 - 23/10/2024

ThS. Nguyễn Thủy An (TH) Tư 1 5 Alan Turing Lab (L5, 18) Từ 30/10/2024 - 04/12/2024

ThS. Mai Đức Trung (LT) Sáu 1 5 Galileo (L5, 8C) Từ 20/09/2024 - 25/10/2024

ThS. Mai Đức Trung (TH) Sáu 1 5 The Tim Berners Lee (L2, 9) Từ 01/11/2024 - 06/12/2024

8 2BAS0007
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Research Methods

2 (2;0) TS. Đào Văn Tuyết Bảy 1 5 Max Born (L2, 16) Từ 02/11/2024 - 07/12/2024

(*) Học bằng tiếng Anh

Hệ cơ sở tri thức
Knowledge-Based Systems

3 (2;1)

3 (2;1)7

8 CTS53150
Lập trình phân tán *
Distributed Programming

3 (2;1)

CTS43139
Dữ liệu lớn chuyên sâu *
Advanced Big Data

3 (2;1)

CTS53161
Triển khai và vận hành các mô hình học 
máy
Machine Learning Ops

3 (2;1)

Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

3 (2;1)

7 CTS53151

7 CTS53148
Thị giác máy tính *
Computer Vision

3 (2;1)

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 30/12/2024 - 18/01/2025

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:05 - 8:55); Tiết 3 (9:10 - 10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:40)

Buổi chiều: Tiết 6 (13:30 - 14:20); Tiết 7 (14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 (16:10 - 17:00)

3. Giờ học:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC QUỐC TẾ SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU 
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024 - 2025, NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH KHÓA 15 (2022 - 2026)

4. Cơ sở: LEWIS (8C Tống Hữu Định), FLEMING (16 Tống Hữu Định), DONGA (18 Tống Hữu Định), ELIOT (9-11 Tống Hữu Định)

Lớp: 22MMT/DAI/HTDL

Chuyên ngành Mạng máy tính & An ninh thông tin

Lớp: 22MMT

Phân tích đánh giá an toàn mạng *
Computer Networking Security Analysis 

and Evaluation

3 (2;1)

Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo

Lớp: 22DAI

Chuyên ngành Hệ thống dữ liệu lớn

Lớp: 22HTDL

6 CTS53153
An ninh thông tin *
Network Management

3 (2;1)

7 CTS53154

8 CTS53175
Lập trình Java
Java Programming

3 (2;1)

6 CTS83112

TPHCM, ngày 02 tháng 8 năm 2024

Lớp: 22DPM

6 CTS53147

8

6 CTS53152
Một số vấn đề hiện đại trong CNPM *
Modern Issues in Software Engineering

3 (2;1)

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Natural Language Processing

Phát triển vận hành và bảo trì phần mềm
Software Deployment, Maintenance and 

Operations

3 (2;1)

5 CTS53168
Quản lý dự án công nghệ thông tin
Information Technology Project 

Management


